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1 237493 Lê Thị Y Bình 12/04/2005 Kiên Giang DH23LOG02

2 235919 Nguyễn Như Bình 03/04/2005 Bạc Liêu DH23LOG02

3 200642 Trần Nhựt Châm 13/03/2001 Kiên Giang DH20TIN05

4 233063 Phan Thị Ngọc Điệp 23/05/2005 Đồng Tháp DH23KTO01

5 236297 Lâm Ngọc Duy 25/01/2005 Đồng Tháp DH23LOG02

6 200886 Nguyễn Nhựt Duy 10/02/2002 Cà Mau DH20OTO03

7 203080 Nguyễn Thanh Hiền 06/12/2002 Sóc Trăng DH20TIN05

8 232838 Lê Duy Hùng 22/12/2005 Cần Thơ DH23KTO01

9 202133 Nguyễn Ngọc Huyền 12/07/2002 Cần Thơ DH20QTK05

10 237536 Trần Đình Hoàng Kiên 29/06/2005 Kiên Giang DH23TIN07

11 220753 Nguyễn Thị Diễm Kiều 01/01/2004 Sóc Trăng DH22NNA05

12 233645 Dương Đông Thanh Lan 09/05/2005 Kiên Giang DH23KTO01

13 233644 Dương Thị Kim Liền 17/10/2005 Kiên Giang DH23KTO01

14 201840 Phan Chí Linh 28/12/2002 An Giang DH20OTO08

15 223997 Quách Thị Trúc Linh 23/07/2004 Sóc Trăng DH22NNA05

16 2010495 Mã Thị Kim Mỹ 23/12/2001 Cà Mau DH20QTD03

17 235991 Trần Hoài Nam 14/04/2005 Kiên Giang DH23TIN07

18 238243 Nguyễn Mộng Nghi 24/04/2005 Cà Mau DH23LOG02

19 200645 Phan Thanh Ngôn 10/12/2002 Hậu Giang DH20TIN04

20 236267 Lê Nguyễn Huỳnh Nhi 03/11/2005 Vĩnh Long DH23TIN07

KN2 chuẩn bị CV 
và trả lời Phỏng vấn

KN3 Giao tiếp 
và Ứng xử

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 200601 Mai Yến Nhi 01/10/2002 Kiên Giang DH20QTS01

22 233158 Võ Kiều Phát 25/01/2005 Kiên Giang DH23KTO01

23 226683 Đổ Thị Ngọc Phối 14/05/2004 An Giang DH22NNA05

24 201455 Nguyễn Quốc Phú 17/11/2002 Đồng Tháp DH20CNT01

25 201592 Bùi Trần Quang 28/09/2002 Cần Thơ DH20TIN01

26 200554 Phan Nhật Quang 11/02/2002 Kiên Giang DH20TIN05

27 224627 Đỗ Ngọc Quý 15/12/2004 Sóc Trăng DH22NNA05

28 232890 Võ Huỳnh Ánh Quyên 15/06/2005 Cần Thơ DH23KTO01

29 236192 Nguyễn Quế Quỳnh 20/09/2005 Cà Mau DH23LOG02

30 200857 Hồ Hoàng Sơn 09/03/2002 An Giang DH20OTO03

31 232698 Nguyễn Thị Tú Sương 29/01/2005 Kiên Giang DH23KTO01

32 236028 Trần Tiến Thân 04/01/2005 Bạc Liêu DH23TIN07

33 202121 Trương Quốc Thắng 04/05/2002 Đồng Tháp DH20QTK05

34 190611 Trương Hữu Thành 24/10/1997 Đồng Tháp DH20OTO03

35 222422 Nguyễn Anh Thi 13/11/2004 Sóc Trăng DH22NNA05

36 202506 Lâm Minh Thư 26/05/2002 Bạc Liêu DH20QTD02

37 236173 Lê Duy Thuận 20/12/2005 Đồng Tháp DH23TIN07

38 209717 Bành Thị Diễm Thúy 06/11/2002 Bạc Liêu DH20QTD03

39 224485 Nguyễn Thị Thùy Trang 08/05/2004 Đồng Tháp DH22NNA05

40 211893 Trần Minh Trí 01/01/2003 Cần Thơ DH21OTO05
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41 234561 Phạm Mộng Trúc 06/03/2005 Cà Mau DH23LOG02

42 200651 Nguyễn Hoàng Tú 27/04/2000 Hậu Giang DH20TIN05

43 201788 Lê Văn Tuấn 22/11/2002 Hậu Giang DH20CNT01

44 233621 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 09/01/2005 Kiên Giang DH23KTO01

45 200088 Nguyễn Võ Quốc Việt 18/07/2001 An Giang DH20TIN04

46 236326 Danh Hoàng Khánh Vy 19/08/2005 Kiên Giang DH23LOG02

47 233145 Trần Thảo Vy 15/10/2005 Cà Mau DH23KTO01

48 236738 Tô Kim Xuyến 21/12/2005 Bạc Liêu DH23LOG02

49 200215 Lý Hiền Hải Yến 18/10/2001 Sóc Trăng DH20QTS01








